
Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Số CMND

Cơ quan cấp, 

ngày cấp

1 PHẠM KHẮC PHA 39I8012985 3000
Mua bán hàng nông sản gồm: Tiêu, 

điều, cà phê.  

Thửa số 02, tờ bản đồ 07  theo 

giấy CNQSDĐ tổ dân phố 9, 

thị trấn Chƣ Ty

PHẠM KHẮC 

PHA
23/12/1959 231 032 315

CA. Gia Lai; 

30/3/2011

2 LÊ ĐỨC ĐẠO 39I8012986 500
Mua bán hàng nông sản (trừ mủ cao 

su).

Lô 126, 127 Đƣờng Nguyễn 

Văn Linh theo giấy CNQSDĐ 

tổ dân phố 1, thị trấn Chƣ Ty

LÊ ĐỨC ĐẠO 07/10/1963 230 658 975
CA. Gia Lai; 

08/02/2012

3 LÊ VĂN LÂM 39I8012987 100

Mua bán đồ điện nƣớc, gạch men, la 

bô, bồn cầu, các loại sơn và phụ kiện 

kèm theo

591 Quang Trung, thị trấn 

Chƣ Ty
LÊ VĂN LÂM 04/11/1985 230 659 828

CA. Gia Lai;  

27/4/2016

4 THUẬN TÀI QUÁN 39I8012988 20 Dịch vụ ăn uống (quán cơm).
208 Quang Trung, thị trấn 

Chƣ Ty

ĐINH QUỐC 

THUẬN
10/03/1993 230 946 553

CA. Gia Lai; 

13/6/2018

5
THUỐC TÂY MẠNH 

KHANG
39I8012989 20 Mua bán dƣợc phẩm

Thửa số 186a, tờ bản đồ 18  

theo giấy CNQSDĐ, Thôn 

Mook Đen II, xã Ia Dom

TRẦN THỊ 

THẮM
01/09/1987 230 799 038

CA. Gia Lai; 

10/4/2006

6
NGUYỄN CÔNG 

HIỆU
39I8012990 1000 Dịch vụ ăn uống (nhà hàng).

Thửa 57 tờ bản đồ 49 theo 

giấy CNQSDĐ, Đƣờng Phạm 

Văn Đồng, thị trấn Chƣ Ty

NGUYỄN CÔNG 

HIỆU
02/09/1980 230 583 296

CA. Gia Lai;  

23/3/2015

7 NGUYỄN THỊ THỦY 39I8012991 2000
Mua bán hàng nông sản gồm: Tiêu, 

điều, cà phê.  

Thửa 210 tờ bản đồ 39 theo 

giấy CNQSDĐ, tổ dân phố 9, 

thị trấn Chƣ Ty

NGUYỄN THỊ 

THỦY
05/01/1970 230 927 308

CA. Gia Lai;  

22/3/2016

8
NGUYỄN PHƢƠNG 

HUYỀN
39I8012992 50

Mua bán dƣợc phẩm, dụng cụ vật tƣ y 

tế, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; 

Đồ gia dụng điện nƣớc và hàng hóa 

khác

Thửa 117 tờ bản đồ 21 theo 

giấy CNQSDĐ làng Yit Le 2, 

xã Ia Lang

NGUYỄN 

PHƢƠNG 

HUYỀN

10/11/1986 231 032 652
CA. Gia Lai;   

02/4/2019
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9 NGUYỄN THỊ HÀ 39I8012993 150
Mua bán hàng tƣơi sống rau củ quả, 

thịt, cá và bán lẻ các hàng hóa khác.

103 Phan Đình Phùng, thị trấn 

Chƣ Ty

NGUYỄN THỊ 

HÀ
08/12/1983 230 639 839

CA. Gia Lai;  

19/7/2017

10
NGUYỄN THỊ BÍCH 

THỦY
39I8012994 100 Mua bán quần áo may sẵn

Thửa số 13 khu K Đƣờng 

Nguyễn Văn Linh theo giấy 

CNQSDĐ tổ dân phố 1, thị 

trấn Chƣ Ty

NGUYỄN THỊ 

BÍCH THỦY
21/08/1995 230 948 430

CA. Gia Lai;  

25/02/2016

1 TRẦN NGỌC PHÚ 39I8012306 20 Mua bán và  sửa chữa điện tử, tin học
577 Quang Trung, thị trấn 

Chƣ Ty

TRẦN NGỌC 

PHÚ
12/08/1986 230 639 791

CA. Gia Lai; 

15/6/2010

2 THÁI THỊ THU SA 39I8012415 400

Mua bán quần áo, mũ, dép và hàng 

hóa khác; Mua bán thiết bị âm thanh, 

loa đài và âm li.

659 Quang Trung, thị trấn 

Chƣ Ty

THÁI THỊ THU 

SA
12/09/1981 230 626 511

CA. Gia Lai;  

05/5/2017

3 DƢƠNG TIẾN 39I8011810 50

Dịch vụ Internet và trò chơi điện tử 

game online; Điểm bán sim car điện 

thoại và thu cƣớc dịch vụ viễn thông, 

thu tiền điện, nƣớc.

09 Đƣờng Lê Duẩn, thị trấn 

Chƣ Ty
DƢƠNG TIẾN 27/02/1991 230 795 205

CA. Gia Lai;  

14/6/2006

4 HOÀNG THỊ TUYỀN 39I8012376 500 Dịch vụ cầm đồ

Thửa 04, tờ bản đồ 164 theo 

giấy CNQSDĐ Thôn Ia Mang, 

xã Ia Dơk

HOÀNG THỊ 

TUYỀN
15/02/1987 230 789 205

CA. Gia Lai;  

10/4/2019

5 LÊ THỊ HÀ 39I8012975 50

Mua bán bánh kẹo, mắm muối, đƣờng 

sữa, một số mặt hàng lƣơng thực, thực 

phẩm, nƣớc giải khát và bán lẻ các 

hàng hóa khác; Mua bán hàng tƣơi 

sống rau củ quả, heo, gà, vịt.

Thửa 24, tờ bản đồ số 211 

theo giấy CNQSDĐ Làng Nú, 

xã Ia Nan

LÊ THỊ HÀ 10/03/1977 231 119 831
CA. Gia Lai;  

12/6/2018

6 PHAN THỊ GIANG 39I8012884 400

Mua bán hóa mỹ phẩm, bia, nƣớc giải 

khát các loại, bánh kẹo, công nghệ 

thực phẩm, thuốc lá điếu sản xuất 

trong nƣớc.

187 Phạm Văn Đồng, thị trấn 

Chƣ Ty

PHAN THỊ 

GIANG
08/08/1979 230 567 330

CA. Gia Lai;  

29/4/2014
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1
NGUYỄN THỊ BÍCH 

HỢP
39I8012395 100 Mua bán mủ cao su Làng Le 2, xã Ia Lang

NGUYỄN THỊ 

BÍCH HỢP
08/03/1965 231 159 817

CA. Gia Lai;  

20/5/2014

2 GIANG HƢNG HIỂN 39I8012789 1000 Dịch vụ ăn uống( nhà hàng).

Thửa 57 tờ bản đồ 49 theo 

giấy CNQSDĐ, Đƣờng Phạm 

Văn Đồng, thị trấn Chƣ Ty

GIANG HƢNG 

HIỂN
29/12/1982 231 088 721

CA. Gia Lai; 

14/5/2012

3 TRẦN VĂN LỰC 39I80011639 5
Cơ khí gia công, mua bán , sửa chữa 

điện nƣớc
Làng Yit Le 2, xã Ia Lang TRẦN VĂN LỰC 07/02/1980 230 660 673

CA. Gia Lai;  

25/11/2002

 Nơi nhận:

 - Sở Kế hoạch-ĐT;

 - UBND huyện;

 - Chi cục thuế huyện;

 - Đội quản lý thị trƣờng số 03 huyện;

 - UBND các xã, thị trấn Chƣ Ty;

 - Lƣu TCKH.

Nguyễn Văn Quang

III. THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH 
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